
	            PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM
         TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

             Số:      / TNTT-THNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trâu Quỳ, ngày     tháng      năm 2022


Kính gửi: Ban tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài”
KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH
THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - VÒNG SƠ KHẢO
Năm học: 2022 – 2023
Khối thi: 2 
Vòng thi: 5
Phòng thi: Tin học
Ngày thi: 15/11/2022
Ca 1: 13g 45 đến 14g 15

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Số ID
	Điểm thi
	Thời gian thi
	Chữ ký thí sinh

	1
	Đào Nguyễn Bảo An
	2A
	11487351
	
	
	

	2
	Vũ Dương Anh
	2A
	9661312
	
	
	

	3
	Nguyễn Minh Châu
	2A
	9787419
	
	
	

	4
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu
	2A
	11749154
	
	
	

	5
	Vũ Quỳnh Chi
	2A
	11744900
	
	
	

	6
	Nguyễn Mỹ Diệp
	2A
	9647284
	
	
	

	7
	Nguyễn Tuấn Dũng
	2A
	9820773
	
	
	

	8
	Triệu Thị Thu Hà
	2A
	10574317
	
	
	

	9
	Nguyễn Thanh Hải
	2A
	9659795
	
	
	

	10
	Bùi Gia Hân
	2A
	9666696
	
	
	

	11
	Nguyễn Ngọc Hân
	2A
	9661888
	
	
	

	12
	Nguyễn Bảo Khánh
	2A
	11685205
	
	
	

	13
	Đào Thanh Lâm
	2A
	11575846
	
	
	

	14
	Trần Đức Minh
	2A
	9660074
	
	
	

	15
	Dương Đức Phú
	2A
	11706358
	
	
	

	16
	Trịnh Thu Phương
	2A
	12377987
	
	
	

	17
	Hoàng Đan Vy
	2A
	9653933
	
	
	

	18
	Nguyễn Ngọc Thảo Vy
	2A
	9661185
	
	
	

	19
	Trần Khánh An
	2A
	9665426
	
	
	

	20
	Lê Trần Tâm Anh
	2A
	10332982
	
	
	

	21
	Phùng Nguyễn Thảo Ngân
	2A
	10342524
	
	
	

	22
	Phạm Ngọc Hà Minh
	2A
	9651092
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách gồm có:…..  thí sinh.
Họ tên Giám thị 1: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: ……………




 

Họ tên Giám thị 2: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………
Chủ tịch Hội đồng coi thi: ……………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT
	                  ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG
(Ký, đóng dấu)


	            PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM

         TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

             Số:      / TNTT-THNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trâu Quỳ, ngày     tháng      năm 2022


Kính gửi: Ban tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài”
KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH

THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - VÒNG SƠ KHẢO
Năm học: 2022 – 2023

Khối thi: 2
Vòng thi: 5
Phòng thi: Tin học
Ngày thi: 15/11/2022

Ca 2: 14g 20 đến 14g 50
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Số ID
	Điểm thi
	Thời gian thi
	Chữ ký thí sinh

	1
	Khổng Minh Huy
	2B
	10362577
	
	
	

	2
	Nguyễn Anh Minh
	2B
	10371748
	
	
	

	3
	Vũ Hoàng Hà My
	2B
	9753571
	
	
	

	4
	Bùi Nguyễn Nhật Linh
	2B
	11517669
	
	
	

	5
	Trần Bảo Ngọc         
	2B
	10158776
	
	
	

	6
	Trần Minh Đức
	2B
	10146788
	
	
	

	7
	Hồ Ngọc Quyết
	2B
	10164414
	
	
	

	8
	Nguyễn Quốc Minh Quân
	2C
	10376879
	
	
	

	9
	Bùi Doãn Nguyệt Ánh
	2C
	9689494
	
	
	

	10
	Nguyễn Gia Quyền
	2C
	9695690
	
	
	

	11
	Trương Minh Đức
	2C
	10373082
	
	
	

	12
	Nguyễn Hà My
	2D
	10091181
	
	
	

	13
	Lương Ngọc Hân
	2D
	11940725
	
	
	

	14
	Trần thu Trang
	2D
	12464879
	
	
	

	15
	Vũ Hà My
	2D
	12022172
	
	
	

	16
	Vũ Tiến Mạnh
	2D
	9809394
	
	
	

	17
	Lê Diệu Linh
	2D
	10080037
	
	
	

	18
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	2D
	10079911
	
	
	

	19
	Nguyễn Ngọc Linh
	2D
	10089114
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách gồm có:…..  thí sinh.
Họ tên Giám thị 1: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: ……………




 

Họ tên Giám thị 2: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………
Chủ tịch Hội đồng coi thi: ……………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT
	                  ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG
(Ký, đóng dấu)


2

